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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần

AutoCAD 2D là học phần hỗ trợ thực hiện các bản vẽ kỹ thuật trên máy tính. Kiến thức của học phần này giúp học sinh thuận lợi trong việc thực hiện các bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành.

Để học học phần này, học sinh phải học xong học phần Vẽ kỹ thuật. Sắp xếp học phần này vào học kỳ 1 năm thứ ba.

2. Mục tiêu

Học sinh sử dụng được phần mềm AutoCAD 2D để xây dựng bản vẽ kỹ thuật, rèn luyện các kỹ năng cơ bản và ứng dụng phần này mềm để vẽ các chi tiết cơ khí trên máy tính hỗ trợ cho học phần CAD/CAM-CNC và các phần mềm thiết kế cơ khí sau này.
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III. NỘI DUNG CHI TIẾT
Chương 1. Các vấn đề cơ bản về AutoCAD
MỤC TIÊU: Học sinh sử dụng được các tiện ích, điều khiển giao diện của AutoCAD.

1.1 Giới thiệu sơ lược


1.2 Cài đặt AutoCAD


1.3 Khởi động và thoát khỏi AutoCAD


1.4 Cấu trúc màn hình đồ họa AutoCAD


1.5 Thanh công cụ và các phím tắt chọn lệnh


1.6 Lưu và mở các bản vẽ

1.7 Thiết lập môi trường vẽ


1.8 Truy bắt điểm đối tượng


1.9 Quan hệ hình học


1.10 Hệ tọa độ


1.11 Các chế độ làm việc ở thanh trạng thái


1.12 Độ mịn của đường tròn và cung tròn


1.13 Làm sạch bản vẽ


Chương 2. Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh cơ bản


MỤC TIÊU: Học sinh sử dụng được các lệnh vẽ và hiệu chỉnh cơ bản của AutoCAD.

2.1 Định giới hạn bản vẽ


2.2 Vẽ điểm


2.3 Vẽ đoạn thẳng (LINE)


2.4 Vẽ đường tròn (CIRCLE)


2.5 Vẽ cung tròn (ARC)


2.6 Vẽ elíp (ELLIPSE)


2.7 Vẽ hình chữ nhật (RECTANGLE)


2.8 Vẽ đa giác đều (POLYGON)


2.9 Vẽ và hiệu chỉnh đường tường (MILINE)


2.10 Vẽ đường cong tự do (SPLINE)


2.11 Vẽ đường thẳng và cung tròn kết hợp (PLINE)


2.12 Vẽ, hiệu chỉnh mặt cắt và tô màu (HATCH)


2.13 Gọi lệnh từ đối tượng có sẵn


Chương 3. Các lệnh hiệu chỉnh


MỤC TIÊU: Học sinh sử dụng được các lệnh hiệu chỉnh đối tượng trong AutoCAD.

3.1 Các phương pháp vẽ và chọn đối tượng


3.2 Cắt và kéo dài đối tượng (TRIM và EXTEND)


3.3 Xén một phần đối tượng (BREAK)


3.4 Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (FILIET)


3.5 Vát mép các cạnh (CHAMFER)


3.6 Tạo các đối tượng song song (OFFSET)


3.7 Di chuyển đối tượng (MOVE)


3.8 Copy đối tượng (COPY)


3.9 Lấy đối xứng (MIRROR)


3.10 Quay hình xung quanh một điểm (ROTATE)


3.11 Thay đổi tỉ lệ (SCALE)


3.12 Lệnh tạo mảng (ARRAY)


3.13 Chia đối tượng thành các đoạn bằng nhau (DIVIDE)


3.14 Chia đối tượng thành các đoạn có chiều dài bằng nhau (MEASURE)


3.15 Thay đổi chiều dài đối tượng (LENGTHEN)


3.16 Dời và kéo các đối tượng (STRETCH)


3.17 Dời quay và biến đổi tỉ lệ đối tượng (ALIGN)


3.18 Phá vỡ các đối tượng (EXPLODE)


3.19 Lệnh Change


3.20 Hiệu chỉnh đối tượng bằng Properties Window


3.21 Xóa và phục hồi đối tượng bị xóa (ERASE và OOPS)


3.22 Hủy bỏ lệnh vừa thực hiện (UNDO)


3.23 Phục hồi đối tượng vừa hủy bỏ (REDO)


3.24 Thay đổi thuộc tính theo một đối tượng khác


Chương 4. Quan sát và quản lý đối tượng


MỤC TIÊU: Học sinh sử dụng được các lệnh quản lý và quan sát đối tượng trong AutoCAD.

4.1 Quan sát bản vẽ (ZOOM)


4.2 Quản lý các đối tượng trong bản vẽ (LAYER)


Chương 5. Ghi kích thước và chữ trong bản vẽ


MỤC TIÊU: Học sinh sử dụng được các lệnh ghi kích thước và trình bày chữ trong bản vẽ AutoCAD.

5.1 Kích thước


5.2 Chữ trong bản vẽ


Chương 6. Nhóm đối tượng và in bản vẽ


MỤC TIÊU: Học sinh sử dụng được các lệnh nhóm đối tượng và in bản vẽ AutoCAD.

6.1 Tạo và chèn khối (BLOCK)


6.2 Các Block AutoCAD Design Center


6.3 In bản vẽ


Phần đọc thêm và bài tập


IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Giáo viên sử dụng mạng nội bộ, mỗi học sinh một máy, kết hợp máy chiếu Projector cho bài giảng, tăng cường bài tập để rèn luyện kỹ năng vẽ bản vẽ kỹ thuật theo TCVN.

V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH 
Nguyễn Lê Thành Châu. Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính, AutoCAD 2011. Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, 2011.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Giáo trình AutoCAD căn bản, 2006.
2. PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc. Sử dụng AutoCAD 2008; tập 1, 2. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.
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